
 

Bệnh Ðậu Mùa (Smallpox Disease) Bệnh Ðậu Mùa (Smallpox Disease) 
  
Bệnh đậu mùa là gì? Bệnh đậu mùa là gì? 
Bệnh đậu mùa là một loại bệnh truyền nhiễm và đôi khi nguy hiểm đến tính mạng do virút variola gây ra.  
Một triệu chứng của bệnh đậu mùa thường xảy ra và nguy hiểm hơn còn được gọi là variola đại.  Theo thống 
kê, có khoảng 30% số người nhiễm bệnh đậu mùa loại variola đại đã chết. 
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Trường hợp cuối cùng nhiễm bệnh đậu mùa tại Hoa Kỳ vào năm 1949.  Trường hợp nhiễm bệnh một cách tự 
nhiên cuối cùng trên toàn cầu là vào năm 1977, tại Somalia.  Chủng ngừa bệnh đậu mùa cho người Mỹ ngưng 
vào năm 1972.  Trên thế giới chỉ có hai phòng thí nghiệm virút variola gây bệnh đậu mùa là ở Hoa Kỳ và 
Nga.  Nhưng có sự lo ngại là virút này có thể được dùng làm phương tiện khủng bố vi sinh, và đó là lý do mà 
chính phủ liên bang, tiểu bang, và địa phương đang tìm cách kiểm soát mọi sự điều chế virút gây bệnh đậu 
mùa.  Chỉ cần một trường hợp bệnh đậu mùa tái xuất hiện sẽ đem lại sự nguy cấp cho y tế công cộng trong 
toàn quốc.  Phải báo cho sở y tế ngay lập tức khi có sự nghi ngờ về trường hợp bệnh đậu mùa. 
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Bệnh đậu mùa lan ra như thế nào? Bệnh đậu mùa lan ra như thế nào? 
Bệnh đậu mùa lây từ người này sang người khác qua sự đụng chạm trực tiếp với người bị bệnh qua đường 
nước bọt, hơi thở, phân, nước tiểu, và những mụn nhọt hay lở loét trên người.  Chỉ cần có một sự tiếp xúc trực 
tiếp với người bệnh (khoảng cách dưới hai thước và trên ba giờ đồng hồ), thường là đủ để bệnh có thể lây từ 
người này sang người khác.  Mặc dù hiếm hơn, bệnh đậu mùa cũng có thể lây qua cách đụng chạm vào quần 
áo và giường chiếu của người bệnh.  Bệnh đậu mùa không lây gián tiếp qua súc vật hay côn trùng. 
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Khi các mụn nhọt hiện ra trên thân thể một cá nhân, thường là bắt đầu ở trong miệng và họng, thì người này 
có thể lây bệnh cho người khác.  Bệnh nhân này sẽ còn lây bệnh cho người khác cho đến khi tất cả mọi vết lở 
loét trên thân thể hoàn toàn khỏi hẳn và các vẩy khô trên cơ thể đều rụng hết. 

Khi các mụn nhọt hiện ra trên thân thể một cá nhân, thường là bắt đầu ở trong miệng và họng, thì người này 
có thể lây bệnh cho người khác.  Bệnh nhân này sẽ còn lây bệnh cho người khác cho đến khi tất cả mọi vết lở 
loét trên thân thể hoàn toàn khỏi hẳn và các vẩy khô trên cơ thể đều rụng hết. 
  
Những triệu chứng của bệnh đậu mùa là gì và sau bao lâu chúng xuất hiện? Những triệu chứng của bệnh đậu mùa là gì và sau bao lâu chúng xuất hiện? 
Sau khi một người bị lây, các triệu chứng thường bắt đầu xuất hiện trong khoảng từ 12 đến 14 ngày, nhưng 
chúng có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào từ 7 đến 17 ngày.  Các triệu chứng đầu tiên gồm có sốt (101-104 độ 
F), uể oải, nhức đầu, đau lưng, đôi khi ói mửa, và cũng có lúc loạn trí.  Vào lúc này, các bệnh nhân đã bị bệnh 
quá nặng để làm các công việc hàng ngày. 
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Từ hai đến bốn ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, mụn nhọt bắt đầu xuất hiện.  Trong khi các 
mụn nhọt mọc lên, cơn sốt cũng giảm đi và bệnh nhân thường cảm thấy dễ chịu hơn.  Mụn nhọt bắt đầu mọc 
trong miệng, lan ra mặt, ra chân tay (cả bàn tay và bàn chân), và toàn cơ thể trong vòng 24 giờ đồng hồ.  Các 
mụn nhọt lúc đầu thì nhỏ, và sau đó có mủ bên trong, và thường thì có một vết hằn ở giữa tựa hình một cái 
rốn lồi.  Trong khoảng từ 5 đến 10 ngày, những mụn nhọt này mọc cao hẳn lên, tròn và cứng.  Vào khoảng hai 
tuần sau đó, những mụn nhọt này chai cứng lại và biến thành những vảy khô.  Và vào khoảng tuần thứ ba, các 
vảy cứng này rơi ra và để lại những sẹo hay vết rỗ. 
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Chữa trị bệnh đậu mùa như thế nào? Chữa trị bệnh đậu mùa như thế nào? 
Sự chữa trị gồm có chăm sóc cho bệnh nhân và giải tỏa các triệu chứng.  Cho đến nay cũng chưa có cách chữa 
trị nào hiệu quả cả, mặc dù cũng đang có một vài loại thuốc chống virút đang được nghiên cứu. 
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Chủng ngừa sau khi bị nhiễm có ngăn ngừa được bệnh đậu mùa không? Chủng ngừa sau khi bị nhiễm có ngăn ngừa được bệnh đậu mùa không? 
Nếu chủng ngừa ba ngày sau khi bị nhiễm có thể ngăn ngừa hay làm giảm bớt đi rất nhiều các triệu chứng của 
bệnh đậu mùa trong một số đông quần chúng.  Chủng ngừa từ 4 đến 7 ngày sau khi bị nhiễm có thể làm dịu đi 
phần nào sự trầm trọng của cơn bệnh.  Theo những kinh nghiệm quá khứ cho thấy là sau mỗi một lần chủng 
ngừa, một cá nhân có thể ngăn ngừa được bệnh đậu mùa từ 3 đến 5 năm, và còn có thể được 10 năm hay lâu 
hơn. 

Nếu chủng ngừa ba ngày sau khi bị nhiễm có thể ngăn ngừa hay làm giảm bớt đi rất nhiều các triệu chứng của 
bệnh đậu mùa trong một số đông quần chúng.  Chủng ngừa từ 4 đến 7 ngày sau khi bị nhiễm có thể làm dịu đi 
phần nào sự trầm trọng của cơn bệnh.  Theo những kinh nghiệm quá khứ cho thấy là sau mỗi một lần chủng 
ngừa, một cá nhân có thể ngăn ngừa được bệnh đậu mùa từ 3 đến 5 năm, và còn có thể được 10 năm hay lâu 
hơn. 
  

  16 /12/2002 
VIETNAMESE: Smallpox Disease Fact Sheet  

Ðể có thêm tin tức, vào mạng www.vdh.state.va.usÐể có thêm tin tức, vào mạng www.vdh.state.va.us, www.cdc.gov/smallpox, hay gọi cho Trung Tâm Phòng 
Chống Bệnh Dịch ở số 888-246-2675 (English), 888-246-2857 (Spanish), hay 866-874-2646 (TTY). 

http://www.vdh.state.va.us/
http://www.vdh.state.va.us/
http://www.cdc.gov.smallpox/
http://www.cdc.gov.smallpox/

